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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Số:          /TTr-KHTC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025


TỜ TRÌNH 

Dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý

Kính gửi: Bộ trưởng Đỗ Đức Duy
Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm 2025, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư). 
Vụ Kế hoạch – Tài chính xin báo cáo Bộ trưởng về việc xây dựng dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Việc xây dựng dự thảo Thông tư căn cứ cơ sở pháp lý sau đây:
1. Khoản 2 Điều 17 Luật Giá số 16/2023/QH15 quy định:

 “2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật này. Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về hàng hóa, dịch vụ quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá
.”
2. Khoản 1 Điều 7, khoản 2 Điều 14, khoản 2 Điều 28, khoản 6 Điều 29 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá đã giao rõ trách nhiệm cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, chậm nhất đến ngày 31 tháng 10 năm 2024 phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá, cụ thể như sau: 

(i) Về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện bình ổn giá (khoản 1 Điều 7 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP): “1. Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực về hàng hóa, dịch vụ quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá”.

(ii) Về hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá (Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP): “2. Căn cứ nhu cầu của công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và yêu cầu quản lý nhà nước về giá, bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá quy định tại điểm d khoản 2 Điều 28 Luật Giá theo phân công tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này.”.

(iii) Về Tổ chức thực hiện (Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP): “Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm: a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền theo lĩnh vực quản lý để quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ) trên cơ sở tên gọi chung của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (ngoại trừ sản phẩm dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước thực hiện theo phương thức đặt hàng, hàng dự trữ quốc gia và các hàng hóa, dịch vụ đã có quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tại pháp luật có liên quan), Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá được quy định tại Luật Giá và Nghị định này, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước về giá theo ngành, lĩnh vực;”

(iv) Về Điều khoản chuyển tiếp (Khoản 6 Điều 29 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP): “6. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 10 năm 2024, bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá”.

3. Quyết định số 532/QĐ-BNNMT ngày 28/3/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành về việc ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giao Vụ Kế hoạch – Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng vào tháng 5/2025 và ban hành vào tháng 6/2025.
Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên, việc xây dựng Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá để thực hiện là cần thiết nhằm quy định chi tiết Luật giá và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích:
Quy định chi tiết nội dung được giao tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; làm cơ sở để quản lý nhà nước về giá, góp phần kiểm soát, bình ổn giá.

2. Quan điểm xây dựng:

a) Bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về giá như: Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.
b) Tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (Luật số 64/2025/QH15) trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ  
Vụ Kế hoạch - Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:
1. Tham mưu trình Bộ ký văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đề xuất bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành. 
2. Rà soát, tổng hợp, xây dựng dự thảo Thông tư; tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ để trao đổi, thảo luận, thống nhất về dự thảo Thông tư.
3. Xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

4. Đăng tải để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về dự thảo Thông tư tại Cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
5. Gửi Vụ Pháp chế thẩm định dự thảo Thông tư.
6. Xin ý kiến các Thứ trưởng về dự thảo Thông tư

7. Trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể).
2. Bố cục dự thảo 

Dự thảo Thông tư gồm 3 Điều:

Điều 1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Điều 3. Tổ chức thực hiện
3. Nội dung dự thảo 

Nội dung dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý:

a) Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá
Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể) 
Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá được công bố trên hệ thống thống kê ngành Nông nghiệp và Môi trường 
b) Tổ chức thực hiện  
(1) Các Cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản và Kiểm ngư, Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn:

- Rà soát, cập nhật Danh mục hàng hóa phải kê khai giá, cập nhật danh sách đối tượng thực hiện kê khai giá trên hệ thống đối với các mặt hàng do Cục quản lý.
- Thông báo hình thức tiếp nhận trên hệ thống và tổ chức tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa dịch vụ do Cục quản lý theo quy định của pháp luật về giá đến các đối tượng cung ứng các mặt hàng do Cục quản lý.

(2) Các tổ chức, cá nhân 

- Thực hiện kê khai giá đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa phải kê khai giá, do tổ chức, cá nhân cung ứng trên hệ thống;

- Gửi văn bản kê khai giá điện tử có ký số trên hệ thống hoặc gửi văn bản kê khai giá (có giá trị pháp lý) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

(3) Cục Chuyển đổi số: 

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện kê khai giá do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý; 

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính kết nối thông tin và chia sẻ dữ liệu kê khai giá vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của pháp luật về giá. 
(4) Vụ Kế hoạch Tài chính. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư để sửa đổi, bổ sung và cập nhật đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, danh mục thực hiện kê khai giá theo quy định theo yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về giá và nhu cầu của công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường. 

(5) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai việc tiếp nhận, khai thác thông tin về giá trên hệ thống theo quy định của pháp luật về giá
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (nếu có)
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VÀ THỜI GIAN BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực đảm bảo thi hành Thông tư 

- Từ nguồn ngân sách nhà nước
- Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Điều kiện đảm bảo thi hành Thông tư
Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Thông tư gồm các nội dung được xác định như sau:

+ Tuyên truyền, phổ biến Thông tư: Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nội dung thông tin để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Thông tư đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

+ Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các quy định trong Thông tư, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Nghị định. 

2. Thời gian ban hành Thông tư
Theo Kế hoạch, dự thảo Thông tư  dự kiến trình Bộ trưởng ban hành tháng 6/2025.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (Nếu có)
Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá, Vụ Kế hoạch - Tài chính kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Tài liệu kèm theo Tờ trình: (i) Dự thảo Thông tư; (ii) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan;  (iii) Báo cáo thẩm định; (iv) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (v) Ý kiến của các Thứ trưởng.  
	Nơi nhận:


- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Trung (để báo cáo);

- Vụ trưởng Đặng Ngọc Điệp (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC (PHL).
	KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hà


Phụ lục

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ, BÌNH ỔN GIÁ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Tờ trình số               /KHTC ngày     tháng 5 năm 2025
 của Vụ Kế hoạch – Tài chính)

	CHỦNG LOẠI CỤ THỂ
	TÊN GỌI CHI TIẾT

	Mục
	Tên chủng loại 
	STT
	Tên gọi chi tiết hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa dịch vụ

	A
	ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT HÀNG HÓA DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ
	 
	 

	I 
	Thóc tẻ
	1
	Hạt lúa chưa được bóc vỏ trấu

	II
	Gạo tẻ 
	1
	Gạo trắng

	 
	 
	2
	Gạo thơm

	 
	 
	3
	Gạo đồ

	III
	Đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện 
	1
	Đường trắng

	 
	 
	2
	Đường tinh luyện

	IV
	Phân đạm
	1
	Phân bón vô cơ đơn chứa nguyên tố dinh dưỡng đạm (N), có công thức CO(NH2)2. Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng: Hàm lượng đạm  tổng số (% khối lượng Nts) ≥ 46%; Hàm lượng Biuret ≤ 1,2%; Độ ẩm ≤ 1%.

	V
	Phân DAP
	1
	Phân bón vô cơ phức hợp chứa nguyên tố dinh dưỡng đạm (N) và lân (P) được liên kết với nhau bằng liên kết hóa học, có công thức (NH4)2HPO4. Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng: Hàm lượng đạm tổng số (% khối lượng Nts) ≥  15%; Hàm lượng lân hữu hiệu (% khối lượng P2O5hh) ≥ 42%; Hàm lượng Cadimi (Cd) ≤ 12 ppm; Độ ẩm ≤ 2,5%.

	VI
	Phân NPK 
	1
	Phân bón vô cơ hỗn hợp trong thành phần chứa 03 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng gồm đạm (N), lân (P) và kali (K). Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng: Tổng hàm lượng đạm tổng số, lân hữu hiệu, kali hữu hiệu (tổng % khối lượng Nts, P2O5hh, K2Ohh) ≥ 18%. Trong đó, hàm lượng của mỗi thành phần đạm tổng số (Nts), lân hữu hiệu (P2O5hh), kali hữu hiệu (K2Ohh)  ≥ 3%. Độ ẩm ≤ 5%.

	VII
	Thuốc bảo vệ thực vật 
	 
	 

	1
	Thuốc trừ sâu
	1
	Buprofezin (min 98%) 

	 
	 
	2
	Dinotefuran (min 89%)

	 
	 
	3
	Fenobucarb (BPMC) (min 96%)

	 
	 
	4
	Imidacloprid (min 96%)

	 
	 
	5
	Pymetrozine (min 95%)

	2
	Thuốc trừ bệnh
	1
	Fenoxanil (min 95%)

	 
	 
	2
	Fosetyl-aluminium (min 95%)

	 
	 
	3
	Isoprothiolane (min 96%)

	 
	 
	4
	Kasugamycin (min 70%)

	 
	 
	5
	Metalaxyl (min 95%)

	 
	 
	6
	Tricyclazole (min 95%)

	3
	Thuốc trừ cỏ
	1
	Ametryn (min 96%)

	 
	 
	2
	Glufosinate ammonium (min 95%)

	 
	 
	3
	Pretilachlor (min 95%)

	 
	 
	4
	Quinclorac (min 96%)

	VIII
	Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật
	1
	Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

	IX
	Thức ăn chăn nuôi 
	 
	 

	1
	Nhóm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
	1
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho Lợn thịt (giai đoạn khối lượng từ 25kg trở lên hoặc trên 60 ngày tuổi)

	 
	 
	2
	Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt (giai đoạn trước xuất chuồng)

	 
	 
	3
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ trứng (giai đoạn đẻ trứng)

	 
	 
	4
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt (giai đoạn trước xuất chuồng)

	2
	Nhóm nguyên liệu  thức ăn chăn nuôi
	1
	 Ngô hạt

	 
	 
	2
	 Khô dầu đậu tương

	 
	 
	3
	 DDGS

	 
	 
	4
	 Cám gạo

	
	
	5
	Lúa mì

	
	
	6
	 Lysine

	
	
	7
	 Methionine

	X
	Thức ăn thủy sản 
	1
	Thức ăn hỗn hợp nuôi các đối tượng: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, nuôi cá tra, nuôi cá rô phi/điêu hồng, nuôi cá biển, nuôi cá nước lạnh.

	 
	 
	2
	Thức ăn bổ sung (chất bổ sung thức ăn); chế phẩm sinh học; hỗn hợp khoáng, vitamin.

	 
	 
	3
	Nguyên liệu sản xuất thức ăn: Bột cá >  55% độ đạm; Bột thịt xương, bột huyết; Ngô, sắn/khoai mỳ, khô dầu, đậu tương, cám gạo chiết ly;Trứng Artemia (Artemia egg, Brine shrimp egg).

	XI
	Các loại Vắc-xin phòng bệnh cho gia súc
	
	 

	XII
	Các loại Vắc-xin phòng bệnh cho gia cầm 
	
	 

	XIII
	Các loại Vắc-xin phòng bệnh cho chó, mèo
	
	 

	XIV
	Thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng cho gia súc, gia cầm và thủy sản 
	1
	Chloramin; Iodine; Benzalkonium; Glutaraldehyde; Chlorine; thuốc tím (KMnO4); Formol; Sulfate đồng (CuSO4).

	XV
	Trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản 
	1
	Ampicillin, Amoxicillin; Colistin; Florfenicol; Tylosin; Doxycyclin; Gentamycine; Spiramycin; Oxytetracyline; Kanammycin; Streptomycin; Lincomycin; Celphalexin; Flumequin.

	XVI
	Dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y; 
	
	

	XVII
	Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y, vắc xin thú y
	
	

	XVIII
	Muối ăn 
	1
	Muối thực phẩm
Là muối được bổ sung tăng cường
vi chất i-ốt dùng để ăn trực tiếp và
dùng trong chế biến thực phẩm, có
hàm lượng các chất theo quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN
01-193:2021/BNNPTNT

	 
	 
	2
	Muối tinh
Là muối đã qua chế biến, có hàm
lượng các chất theo quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia QCVN 01-
194:2021/BNNPTNT

	B
	ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT HÀNG HÓA DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ
	 
	 

	I
	Thóc tẻ
	1
	Hạt lúa chưa được bóc vỏ trấu

	II
	Gạo tẻ 
	1
	Gạo trắng

	 
	 
	2
	Gạo thơm

	III
	Phân đạm;
	1
	Phân bón vô cơ đơn chứa nguyên tố dinh dưỡng đạm (N), có công thức CO(NH2)2. Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng: Hàm lượng đạm  tổng số (% khối lượng Nts) ≥ 46%; Hàm lượng Biuret ≤ 1,2%; Độ ẩm ≤ 1%.

	IV
	Phân DAP; 
	1
	Phân bón vô cơ phức hợp chứa nguyên tố dinh dưỡng đạm (N) và lân (P) được liên kết với nhau bằng liên kết hóa học, có công thức (NH4)2HPO4. Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng: Hàm lượng đạm tổng số (% khối lượng Nts) ≥  15%; Hàm lượng lân hữu hiệu (% khối lượng P2O5hh) ≥ 42%; Hàm lượng Cadimi (Cd) ≤ 12 ppm; Độ ẩm ≤ 2,5%.

	V
	Phân NPK 
	1
	Phân bón vô cơ hỗn hợp trong thành phần chứa 03 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng gồm đạm (N), lân (P) và kali (K). Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng: Tổng hàm lượng đạm tổng số, lân hữu hiệu, kali hữu hiệu (tổng % khối lượng Nts, P2O5hh, K2Ohh) ≥ 18%. Trong đó, hàm lượng của mỗi thành phần đạm tổng số (Nts), lân hữu hiệu (P2O5hh), kali hữu hiệu (K2Ohh) ≥ 3%. Độ ẩm ≤ 5%.

	VI
	Thuốc bảo vệ thực vật 
	 
	 

	1
	Thuốc trừ sâu 
	1
	Buprofezin (min 98%) 

	 
	 
	2
	Dinotefuran (min 89%)

	 
	 
	3
	Fenobucarb (BPMC) (min 96%)

	 
	 
	4
	Imidacloprid (min 96%)

	 
	 
	5
	Pymetrozine (min 95%)

	2
	Thuốc trừ bệnh 
	1
	Fenoxanil (min 95%)

	 
	 
	2
	Fosetyl-aluminium (min 95%)

	 
	 
	3
	Isoprothiolane (min 96%)

	 
	 
	4
	Kasugamycin (min 70%)

	 
	 
	5
	Metalaxyl (min 95%)

	 
	 
	6
	Tricyclazole (min 95%)

	3
	Thuốc trừ cỏ 
	1
	Ametryn (min 96%)

	 
	 
	2
	Glufosinate ammonium (min 95%)

	 
	 
	3
	Pretilachlor (min 95%)

	 
	 
	4
	Quinclorac (min 96%)

	VII
	Thức ăn chăn nuôi 
	1
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho Lợn thịt (giai đoạn khối lượng từ 25kg trở lên hoặc trên 60 ngày tuổi)

	 
	 
	2
	Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt (giai đoạn trước xuất chuồng)

	 
	 
	3
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ trứng (giai đoạn đẻ trứng)

	 
	 
	4
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt (giai đoạn trước xuất chuồng)

	VIII
	Thức ăn thủy sản 
	1
	Thức ăn hỗn hợp nuôi cá rô phi, điêu hồng, cá chép

	 
	 
	2
	Thức ăn hỗn hợp nuôi cá tầm, cá hồi

	 
	 
	3
	Thức ăn hỗn hợp nuôi cá song, cá vược, cá chim vây vàng, cá giò

	IX
	Vắc-xin phòng bệnh cho gia súc
	1
	Vắc xin Lở mồm long móng

	 
	 
	2
	Vắc xin Tai xanh (PRRS)

	 
	 
	3
	Vắc xin Tụ huyết trùng

	 
	 
	4
	Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển

	 
	 
	5
	Vắc xin Nhiệt thán

	 
	 
	6
	Vắc xin Viêm da nổi cục

	X
	Vắc-xin phòng bệnh cho gia cầm 
	1
	Vắc xin cúm gia cầm thể độc lực cao

	 
	 
	2
	Vắc xin Dịch tả vịt

	 
	 
	3
	Vắc xin Newcastle

	XI
	Vắc-xin phòng bệnh cho chó, mèo
	1
	Vắc xin Dại


DỰ THẢO








� Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Giá số 16/2023/QH15 quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá do Bộ quản lý gồm:


 “4. Thóc tẻ, gạo tẻ.


 5. Phân đạm; phân DAP; phân NPK.


 6. Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.


 7. Vắc - xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.


 8. Thuốc bảo vệ thực vật.”
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